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EPC · BỘ PHỤ TÙNG E-16
CRANKSHAFT/PISTON TRANSALS XL 750

Mã EPC EPCNNDOV0000926
Thương hiệu HONDA
Dòng xe TRANSALS XL 750
Năm SX 2023
Loại hệ thống ENGINE
Danh mục CATALOGUE TRANSALP XL

750 2023
Số phụ tùng 19 chi tiết
Tổng giá trị 25,391,782đ

Quét xem sơ đồ online

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG E-16
CRANKSHAFT/PISTON
TRANSALS XL 750
Sơ đồ EPC · CATALOGUE TRANSALP XL 750 2023 · Dùng cho
HONDA TRANSALS XL 750 (2023)

Sơ đồ online:
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-16-crankshaftpiston-t
ransals-xl-750--EPCNNDOV0000926 — mở link hoặc quét
QR bên phải để xem sơ đồ tương tác, click từng phụ tùng
để có giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ
tùng: 19 chi tiết

Có giá tham
khảo: 19/19

Tổng giá trị:
25,391,782đ

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (06/08/2026). Giá
có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

Danh sách phụ tùng chi tiết (19 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC BỘ PHỤ TÙNG E-16 CRANKSHAFT/PISTON TRANSALS XL
750:

# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

1 Bộ xéc măng 13011-MLB-D00 HONDA 13011MLBD00 1 1,018,355đ

2 Piston tiêu chuẩn 13101-MLB-D00 HONDA 13101MLBD00 1 2,184,741đ

3 Chốt piston 13111-MLB-D00 HONDA 13111MLBD00 1 313,154đ

4 Phanh cài chốt piston 22mm 13112-MC7-000
HONDA REBEL 1100

13112MC7000 1 65,212đ

5 Tay biên 13210-MLB-D00 HONDA 13210MLBD00 1 3,203,094đ

6 Bu lông bạc biên 13213-MGE-003 HONDA 13213MGE003 1 147,465đ

7 Bạc biên Y 13222-MS2-611 HONDA 13222MS2611 1 188,706đ

8 Trục khuỷu 13310-MLB-D00 HONDA 13310MLBD00 1 16,453,061đ

9 đỡ trục khuỷu 13313-MCS-003 HONDA 13313MCS003 1 196,840đ

9 đỡ trục khuỷu 13314-MCS-003 HONDA 13314MCS003 1 196,840đ

9 đỡ trục khuỷu 13315-MCS-003 HONDA 13315MCS003 1 196,840đ
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# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

9 đỡ trục khuỷu 13316-MCS-003 HONDA 13316MCS003 1 196,840đ

9 đỡ trục khuỷu 13317-MCS-003 HONDA 13317MCS003 1 196,840đ

10 Then bán nguyệt 25X18 90701-KAS-900
HONDA REBEL 1100

90701KAS900 1 77,875đ

11 Bạc biên Z 13223-MS2-611 HONDA 13223MS2611 1 188,706đ

11 Bạc biên A 13224-MS2-611 HONDA 13224MS2611 1 185,453đ

11 Bạc biên B 13225-MS2-611 HONDA 13225MS2611 1 185,453đ

11 Bạc biên C 13226-MS2-611 HONDA 13226MS2611 1 185,453đ

11 Chốt định vị 3x5 94303-03050 HONDA
FUTURE, SH

9430303050 1 10,854đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống DOV Panel — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

Tất cả phụ tùng HONDA · Phụ tùng TRANSALS XL 750 · Tất cả sơ đồ EPC

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

1. Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.

2. Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).

3. Tra STT trong bảng bên trên để lấy Mã SKU chính xác.

4. Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-16-crankshaftpiston-transals-xl-750--EPCNNDOV0000926
để biết giá và nơi bán.
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Tài liệu này
Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG E-16
CRANKSHAFT/PISTON TRANSALS XL 750
(EPCNNDOV0000926)

Cập nhật lần cuối
06/08/2026

Dữ liệu sơ đồ EPC từ https://panel.dov.vn. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ
nhà sản xuất.
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